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Câu 1: (ID: 769510) Quốc gia nào sau đây phát động cuộc Chiến tranh lạnh (1947)? 

 A. Trung Quốc. B. Nga. C. Triều Tiên. D. Mỹ. 

Câu 2: (ID: 769511) 19-8-1945, nhân dân Việt Nam đã tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở 

địa phương nào sau đây? 

 A. Hà Nội. B. Hà Tiên. C. Sài Gòn. D. Huế. 

Câu 3: (ID: 769512) Nhân tố nào sau đây chi phối sự hình thành Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh? 

 A. Sự hội nhập về văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới. 

 B. Sự phát triển về thực lực kinh tế của các cường quốc. 

 C. Sự hình thành Trật tự hai cực lanta. 

 D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển ở châu Á. 

Câu 4: (ID: 769513) Nước nào sau đây ở Đông Nam Á không phải là nước kí tuyên bố về việc thành lập Hiệp 

hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1967? 

 A. In-đô-nê-xi-a. B. Ma-lai-xi-a. C. Bru-nây. D. Phi-líp-pin. 

Câu 5: (ID: 769514) Trong thu-đông năm 1947, quân dân Việt Nam tiến hành hoạt động quân sự nào sau đây? 

 A. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng. B. Chiến dịch Tây Nguyên. 

 C. Chiến dịch Phước Long. D. Chiến dịch Việt Bắc. 

Câu 6: (ID: 769515) Nội dung nào sau đây không phải là trụ cột của Cộng đồng ASEAN? 

 A. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. B. Cộng động Chính trị - An ninh ASEAN.

 C. Cộng đồng Kinh tế ASEAN. D. Cộng đồng Than thép ASEAN. 

Câu 7: (ID: 769516) Nội dung nào sau đây không phải nguyên nhân sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực lanta? 

 A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập. B. Sự vươn lên của Nhật Bản, các nước Tây Âu.

 C. Thế mạnh của Mỹ và Liên xô bị suy giảm. D. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. 

Câu 8: (ID: 769517) Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam? 

 A. Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

 B. Làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 

 C. Buộc Mỹ kí hiệp định chấm dứt chiến tranh xâm lược. 

 I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
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 D. Buộc Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

Câu 9: (ID: 769518) Tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương 

quyết định nào sau đây? 

 A. Hoàn thành công nghiệp hóa đất nước. B. Hoàn thành hiện đại hóa đất nước. 

 C. Đưa Đảng ra hoạt động công khai. D. Phát động Toàn quốc kháng chiến. 

Câu 10: (ID: 769519) Năm 2015, với việc kí Tuyên bố Kuala Lumpur đã chính thức thành lập 

 A. Liên minh châu Phi.  B. Cộng đồng ASEAN. 

 C. Liên minh châu Âu.  D. Cộng đồng Chính trị - An ninh. 

Câu 11: (ID: 769520) Tổ chức nào sau đây giữ vai trò đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945 ở Việt Nam? 

 A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. B. Mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh.

 C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. D. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam. 

Câu 12: (ID: 769521) Trong nội dung đường lối đổi mới đất nước giai đoạn 1986 - 1995, Đảng Cộng sản Việt 

Nam xác định trọng tâm là đối mới về 

 A. chính trị. B. văn hóa. C. tư tưởng D. kinh tế. 

Câu 13: (ID: 769522) Một trong những thách thức đối với Cộng đồng ASEAN trong bối cảnh hiện nay là 

 A. xung đột sắc tộc, tôn giáo, li khai trở thành xu thế chủ yếu. 

 B. sự đối đầu của cục diện hai cực, hai phe. 

 C. khoảng cách về kinh tế giữa các nước thành viên. 

 D. Mĩ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang Châu Á. 

Câu 14: (ID: 769523) Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 

Việt Nam? 

 A. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 B. Sự giúp đỡ to lớn từ các nước xã hội chủ nghĩa. 

 C. Sự đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. 

 D. Sự viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san. 

Câu 15: (ID: 769524) Phương án nào sau đây không phải là nội dung đường lối đổi mới đất nước của Đảng 

Cộng sản Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 đến nay? 

 A. Hoàn thiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

 B. Kiềm chế lạm phát phi mã, từng bước thoát khỏi khủng hoảng. 

 C. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. 

 D. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức. 

Câu 16: (ID: 769525) Việt Nam gia nhập WTO chứng tỏ 

 A. sự thành công trong đường lối đổi mới của Đảng ta. 
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 B. nền kinh tế nước ta đã trở thành con rồng của châu Á. 

 C. nền kinh tế nước ta đã đủ sức cạnh tranh với các siêu cường. 

 D. đây là thành tựu tiêu biểu nhất trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Câu 17: (ID: 769526) Ý nào sau đây không phải là nội dung đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản 

Việt Nam giai đoạn 1996 - 2006? 

 A. Đẩy lùi lạm phát, từng bước đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng. 

 B. Đổi mới gắn với đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. 

 C. Coi giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. 

 D. Tiếp tục phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 18: (ID: 769527) Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), các chiến dịch quân sự của Việt Nam đều 

 A. nhằm giữ thể chủ động trên chiến trường. B. nhằm phá thế bao vây, mở rộng căn cứ địa.

 C. làm thất bại các kế hoạch quân sự của Pháp. D. tạo ra ưu thế lớn trong đấu tranh ngoại giao. 

Câu 19: (ID: 769528) Trong thời kỳ Đổi mới, Việt Nam đạt được thành tựu giáo dục nào sau đây? 

 A. Thực hiện giáo dục miễn phí cho toàn dân. B. Triển khai phong trào Bình dân học vụ.

 C. Phổ cập giáo dục ở cấp trung học cơ sở. D. Phổ cập giáo dục trung học phổ thông. 

Câu 20: (ID: 769529) : Một trong những bài học kinh nghiệm của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ 

năm 1945 đến năm 1979 có thể phát huy trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay là 

 A. sự kết hợp hài hòa giữa giành và giữ chính quyền.  

 B. củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

 C. dùng đấu tranh ngoại giao làm nhân tố quyết định. 

 D. chỉ chú trọng phát triển lực lượng quân sự tinh nhuệ. 

Câu 21: (ID: 769530) Từ cuộc Chiến tranh lạnh, chúng ta rút ra được bài học gì sau đây? 

 A. Muốn tự lực tự cường đất nước chỉ có con đường tập trung phát triển quân sự. 

 B. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp liên minh chính trị giữa các nước. 

 C. Giải pháp ngoại giao sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trong quan hệ quốc tế. 

 D. Đối đầu quân sự không phải là cách giải quyết tối ưu trong quan hệ quốc tế 

Câu 22: (ID: 769531) Thực tiễn 30 năm chiến tranh bảo vệ tổ quốc (1945-1975) đã cho thấy vai trò của khối 

đại đoàn kết toàn dân là 

 A. lực lượng chủ yếu để đánh bại chủ nghĩa thực dân mới. 

 B. là nền tảng đảm bảo thắng lợi trong đấu tranh ngoại giao. 

 C. một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi. 

 D. yếu tố chính thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Câu 23: (ID: 769532) Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng những nhân tố dẫn đến sự ra đời của Hiệp 

hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN)? 
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 A. Muốn liên kết lại để tránh ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. 

 B. Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, buộc các nước phải liên kết lại. 

 C. Sự hoạt động hiệu quả của các tổ chức chính trị, quân sự trên thế giới. 

 D. Nhu cầu liên kết, hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển. 

Câu 24: (ID: 769533) Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc 

được quy định trong Hiến chương năm 1945? 

 A. Bình đẳng về chủ quyền của tất cả các quốc gia. B. Nguyên tắc nhất trí giữa năm quốc gia sáng lập.

 C. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. D. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. 

 

Câu 25: (ID: 769506) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Tháng 1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân danh Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã gửi thư 

đến Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bày tỏ nguyện vọng Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Trải qua 

thăng trầm lịch sử, ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. Kể 

từ đó, Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào thực 

hiện các sứ mệnh của Liên hợp quốc.” 

(Bùi Thanh Sơn, 45 năm quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát 

triển, báo Chính phủ điện tử, ngày 19-9-2022) 

 a) Việc gia nhập Liên hợp quốc là mốc đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động ngoại giao đa phương của 

Việt Nam. 

 b) Từ đây Việt Nam đã trở thành một thành viên của Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc. 

 c) Ngay sau khi có nguyện vọng, Việt Nam đã được chấp nhận trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. 

 d) Quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc là cơ sở quyết định để nước ta hội nhập quốc tế. 

Câu 26: (ID: 769507) Cho bảng dữ kiện về Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam: 

 

 a) Bảng dữ liệu trên đề cập đến diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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 b) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Chính phủ nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa. 

 c) Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã góp phần thúc đầy cuộc Chiến tranh thế 

giới thứ hai nhanh chóng kết thúc. 

 d) Sự thắng lợi của quân Đồng minh trước phát xít Nhật đã tác động tích cực đến Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 ở Việt Nam. 

Câu 27: (ID: 769508) Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tạo cơ sở căn 

bản và quyết định chấm dứt sự đô hộ của thực dân Pháp ở ba nước Đông Dương, là chiến thắng của lòng yêu 

nước nồng nàn, ý chỉ bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử”. 

(Trích PGS. TS Vũ Trọng Lâm, “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp 

đổi mới hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên mục Quốc phòng - an ninh - đối ngoại, ngày 6-5-2024) 

 a) Năm 1954, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 b) Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam đã làm thất bại kế hoạch Rơ-ve của Pháp. 

 c) Chiến thắng Điện Biên Phủ có tác động tích cực đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

 d) Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết đã phản ánh ý nghĩa quyết định của trận quyết chiến 

chiến lược đối với thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận ngoại giao. 

Câu 28: (ID: 769509) Đọc đoạn tư liệu sau đây 

“Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đề văn 

hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho 

phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi 

dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan 

trọng nhất của đất nước”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị quốc gia 

Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 115-116) 

 a) Trong đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh để xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

 b) Để có thế đưa văn hóa thành sức mạnh, cần tập trung bảo tồn, duy trì nền văn hóa truyền thống, đậm đà 

bản sắc dân tộc, tránh bổ sung các yếu tố văn hóa mới. 

 c) Đảng Cộng sản Việt Nam xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực cuộn chủ yếu, và là 

mục tiêu của sự phát triển văn hóa và xã hội. 

 d) Chính sách văn hóa đúng định hướng của Đảng góp phần tạo nên mạnh hóa xã hội, thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế. 

----- HẾT ----- 



 

 

  

6 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

 

1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D 7.A 8.C 9.C 10.B 

11.B 12.D 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.C 19.C 20.B 

21.D 22.C 23.B 24.A       

 

Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung quan hệ quốc tế trong thời kì Chiến tranh Lạnh. 

Cách giải: 

Mỹ phát động cuộc Chiến tranh lạnh (1947). 

Chọn D. 

Câu 2 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 

19-8-1945, nhân dân Việt Nam đã tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. 

Chọn A. 

Câu 3 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung trật tự hai cực I – an – ta. 

Cách giải: 

Sự phát triển về thực lực kinh tế của các cường quốc chi phối sự hình thành Trật tự thế giới mới sau Chiến 

tranh lạnh. 

Chọn B. 

Câu 4 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

Cách giải: 

Bru-nây không phải là nước kí tuyên bố về việc thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1967. 

Chọn C. 

Câu 5 (NB): 

 I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
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Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). 

Cách giải: 

Trong thu-đông năm 1947, quân dân Việt Nam tiến hành chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947). 

Chọn D. 

Câu 6 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cộng đồng ASEAN. 

Cách giải: 

Cộng đồng Than thép ASEAN không phải là trụ cột của Cộng đồng ASEAN. 

Chọn D. 

Câu 7 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung sự sụp đổ của trật tự hai cực I – an – ta. 

Cách giải: 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập không phải nguyên nhân sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực 

lanta. 

Chọn A. 

Câu 8 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân miền Nam đã cuộc Mĩ phải xuống thang 

chiến tranh, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh phá 

hoại miền Bắc và mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, mở ra giai đoạn “vừa đánh vừa đàm”. 

=> Buộc Mỹ kí hiệp định chấm dứt chiến tranh xâm lược không phản ánh đúng ý nghĩa của Tổng tiến công 

và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam. 

Chọn C. 

Câu 9 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). 

Cách giải: 

Tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định đưa Đảng ra 

hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam. 
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Chọn C. 

Câu 10 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cộng đồng ASEAN. 

Cách giải: 

Năm 2015, với việc kí Tuyên bố Kuala Lumpur đã chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN. 

Chọn B. 

Câu 11 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 

Mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh giữ vai trò đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam. 

Chọn B. 

Câu 12 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung công cuộc Đổi mới ở Việt Nam năm 1986. 

Cách giải: 

Trong nội dung đường lối đổi mới đất nước giai đoạn 1986 - 1995, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trọng 

tâm là đối mới về kinh tế. 

Chọn D. 

Câu 13 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Một trong những thách thức đối với Cộng đồng ASEAN trong bối cảnh hiện nay là khoảng cách về kinh tế 

giữa các nước thành viên. 

Chọn C. 

Câu 14 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam. 
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Chọn A. 

Câu 15 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Kiềm chế lạm phát phi mã, từng bước thoát khỏi khủng hoảng không phải là nội dung đường lối đổi mới đất 

nước của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 đến nay. 

Chọn B. 

Câu 16 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Việt Nam gia nhập WTO chứng tỏ sự thành công trong đường lối đổi mới của Đảng ta. 

Chọn A. 

Câu 17 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Đẩy lùi lạm phát, từng bước đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng không phải là nội dung đường lối đổi mới 

đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1996 - 2006. 

Chọn A. 

Câu 18 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

A loại vì sau chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 ta mới giành được thế chủ động trên chiến trường. 

B loại vì phá thế bao vây, mở rộng căn cứ địa là mục đích ta mở chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950. 

D loại vì tạo ra ưu thế lớn trong đấu tranh ngoại giao là ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

=> Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), các chiến dịch quân sự của Việt Nam đều làm thất bại các kế 

hoạch quân sự của Pháp. 

Chọn C. 

Câu 19 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung công cuộc Đổi mới ở Việt Nam năm 1986. 
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Cách giải: 

Trong thời kỳ Đổi mới, Việt Nam đạt được thành tựu giáo dục là phổ cập giáo dục ở cấp trung học cơ sở. 

Chọn C. 

Câu 20 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm. 

Cách giải: 

Tinh thần đoàn kết là sợi chỉ đỏ, là nguyên nhân xuyên suốt làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến bảo 

vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến năm 1979. Vì vậy, một trong những bài học kinh nghiệm của các cuộc kháng 

chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến năm 1979 có thể phát huy trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt 

Nam hiện nay là củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

Chọn B. 

Câu 21 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích. 

Cách giải: 

Chiến tranh Lạnh là cuộc đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù hai quốc gia không có 

sự đối đầu trực tiếp với nhau về quân sự nhưng vẫn có những cuộc chiến tranh uỷ nhiệm, ảnh hưởng đến tình 

hình hoà bình của khu vực và thế giới. Cuộc chiến tranh Lạnh đã đẩy thế giới vào tình trạng căng thẳng và 

nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba bất kì lúc nào. Vì vậy, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các 

quốc gia nhận thấy xu thế đối thoại, hợp tác là điều cần thiết và đối đầu quân sự không phải là các giải quyết 

tối ưu trong quan hệ quốc tế. 

Chọn D. 

Câu 22 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Thực tiễn 30 năm chiến tranh bảo vệ tổ quốc (1945-1975) đã cho thấy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân 

là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi. 

Chọn C. 

Câu 23 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 
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Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, buộc các nước phải liên kết lại phản ánh không đúng những nhân tố 

dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN). 

Chọn B. 

Câu 24 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Bình đẳng về chủ quyền của tất cả các quốc gia là một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc 

được quy định trong Hiến chương năm 1945. 

Chọn A. 

 

Câu 25 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, việc gia nhập Liên hợp quốc là mốc đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động ngoại giao đa phương của 

Việt Nam. 

b) Sai, Việt Nam không nằm trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

c) Sai, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, từ năm 1946 đến năm 1977 Việt Nam mới trở thành thành viên thứ 

149 của Liên hợp quốc. 

d) Sai, quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc là điều kiện thuận lợi để nước ta hội nhập quốc tế. 

Câu 26 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai. 

Cách giải: 

a) Đúng, bảng dữ liệu trên đề cập đến diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

b) Sai, Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương. 

c) Sai, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã góp tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 

d) Đúng, sự thắng lợi của quân Đồng minh trước phát xít Nhật đã tác động tích cực đến Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 ở Việt Nam. 

Câu 27 (VD): 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai. 

Cách giải: 

a) Đúng, Năm 1954, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

b) Sai, Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam đã làm thất bại kế hoạch Na - va của Pháp. 

c) Đúng, Chiến thắng Điện Biên Phủ có tác động tích cực đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

d) Đúng, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết đã phản ánh ý nghĩa quyết định của trận quyết 

chiến chiến lược đối với thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận ngoại giao. 

Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai. 

Cách giải: 

a) Đúng, trong đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh để xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

b) Sai, để có thế đưa văn hóa thành sức mạnh, cần tập trung bảo tồn, duy trì nền văn hóa truyền thống, đậm 

đà bản sắc dân tộc, có thể bổ sung các yếu tố văn hóa mới nhưng hoà nhập chứ không hoà tan 

c) Đúng, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực cuộn chủ yếu, và 

là mục tiêu của sự phát triển văn hóa và xã hội. 

d) Đúng, Chính sách văn hóa đúng định hướng của Đảng góp phần tạo nên mạnh hóa xã hội, thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế. 


